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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ III NĂM HỌC 2020-2021 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 28/06/2021 

                                 Môn: SỨC BỀN VẬT LIỆU (Ngành Kiến trúc) 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                      (Đáp án - thang điểm gồm 03 trang) 

 

Câu  Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

1  

* Vẽ biểu đồ nội lực cho dầm AC? 

- Xác định phản lực liên kết: 

0 0CZ H    
0,25 

0 .5 0 5 10C CY V q a V qa kN        0,50 

20 .5 .2,5 0 14 7C CC
M M q a a M M qa kNm          

(Sinh viên không tính phản lực nhưng vẽ đúng biểu đồ vẫn được 

tròn điểm) 

0,50 

- Trình bày phương pháp vẽ    0,50 

M=1,5qa²=0,75kNm

q=8kN/m

A B C

HC

MC=7kNm

Qy kN

Mx kNm

10

7

0,75

-

Y

O Z

VC=10kN

 

 

 

0,25 

 

 

 

    0,50 

 

 

    0,50 

  Tổng điểm câu 1 3,0đ 

2 a 

- Xác định phương và giả thiết chiều: 

A

q

B D

P=8q

NBC

VD

HD

1m 4m
 

 

 

 

0,25 
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    - Nội lực trong thanh BC. 

  0DM  .5 .4 4 .2 0BCP N q     

0,50 

    
40 8

12 0
4

BC

q q
N q kN

 
      (Thanh chịu nén) 

 

0,50 

b 

Xác định tải trọng [q] theo điều kiện bền ứng suất pháp. 

  Điều kiện bền:   216 /BC
BC

BC

N
kN cm

A
      

 

 

0,25 

        [ ]. 16.17,4 278, 4BCBC
N A kN    

        12 278,4 23,2 / mq q kN     

 

0,50 

* Vậy: [q] = 23,2 kN/m thì thanh BC đảm bảo điều kiện bền.  0,25 

c 

- Tính biến dạng dọc tuyệt đối của thanh BD: 

      NBC = -12q = - 278,4 kN 
 

0,25 

     
4

. 278, 4.300
0, 228

. 2,1.10 .17, 4
BC BC

BC

BC

N l
l cm

E A
        

0,50 

  Tổng điểm câu 2 3,0đ 

3 

a 

A C

P=20kN

Qy kN

Mx kNm

20

20

B

+

 

 

 

 

 

 

0,50 

 

 

0,50 

b 

- Xác định 
max

2 20 2000xM PL kNm kNcm        0,50 

             
max

20yQ P kN          
 

0,25 

* Kiểm tra dầm AC theo điều kiện bền ứng suất pháp lớn nhất: Điều 

kiện bền:        max
max

x

X

M

W
               

      3 3 3W 0,1 0,1.1 0,1X D cm    

2 2
max

2000
20000( / ) 16( / )

0,1
kN cm kN cm     

Vậy dầm AC không đảm bảo điều kiện bền ứng suất pháp lớn nhất. 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,50 

c 
  * Thiết kế D theo điều kiện bền ứng suất pháp lớn nhất khi tăng P = 

40 kN: 
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 Điều kiện bền:   max
max

x

X

M

W
                     

                 
max

2 2.40.0,5 4000xM PL kNm kNcm    

2
3

max 3

4000 4000
16( / ) 13,57

0,1 16.0,1
kN cm D cm

D
       

Chọn D = 14 cm. 

 

0,25 

 

0,25 

0,50 

 

0,25 

  Tổng điểm câu 3 4,0đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


